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Qua phân tích, đánh giá hiệu quả, tác động của các chương trình, dự án của các 

tổ chức quốc tế thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 1990 đến nay, 

nhóm nghiên cứu xin nêu ra một số kiến nghị sau: 

1. Kiến nghị đối với Quốc hội  

Về pháp lý, Quốc hội hiện là cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất về nợ công nhưng 

lại tham gia rất hạn chế. Về trách nhiệm giám sát của Quốc hội, những năm qua, vai trò 

giám sát của Quốc hội đối với các CTDA quốc tế chưa được thực thi thường xuyên. Với 

nhiều vụ việc gây chấn động trong dư luận nhưng Quốc hội chưa có giám sát chuyên đề 

đối với những vấn đề này. Những bất cập, sai phạm trong quản lý và sử dụng ODA chưa 

được xử lý kịp thời, chậm được khắc phục và chưa đạt hiệu quả như mong muốn, góp 

phần đẩy nợ công lên sát ngưỡng mất an toàn. Vì thế, đã đến lúc Quốc hội cần tiến hành 

giám sát chặt chẽ quy trình quản lý và sử dụng ODA, nhất là các dự án trọng điểm, sử 

dụng nguồn vốn lớn, qua đó chỉ ra những hạn chế, khiếm khuyết, có biện pháp xử lý kịp 

thời nhóm lợi ích liên quan ở cả trong và ngoài nước. Quốc hội nên xem xét ban hành 

các văn bản pháp lý như Luật về hoạt động của TCPCP, trong đó có TCPCPNN, quy 

định rõ chức năng, nhiệm vụ của các TCPCPNN, quy trình đăng ký, triển khai, địa bàn 

hoạt động và trách nhiệm dân sự của các TCPCPNN đối với Nhà nước và các cơ quan 

có liên quan nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của các TCPCPNN. 

Vai trò của Chủ tịch nước không chỉ phê chuẩn, phê duyệt điều ước quốc tế về 

ODA mà còn có quyền hạn yêu cầu Chính phủ báo cáo kết quả quản lý và sử dụng vốn 

ODA. Trong báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước trước Quốc hội 

ngày 24 tháng 3 năm 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thẳng 

thắn nhìn nhận việc Chủ tịch nước quyết định ký kết các điều ước quốc tế nhân danh 

Nhà nước về ODA còn mang tính hình thức vì không quản lý trực tiếp, ít nắm được cụ 

thể tình hình quản lý, sử dụng vốn vay, khả năng trả nợ, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn 

ODA.  

Vì vậy, cần đề cao công tác phối hợp trong giám sát quản lý và sử dụng vốn ODA 

giữa các bên có trách nhiệm, trong đó sự phối hợp giữa Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch 

nước trong công tác giám sát có vai trò quan trọng. 

2. Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ 

Để quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA, nhóm nghiên cứu xin kiến 

nghị với Thủ tướng Chính phủ một số điểm sau: 

- Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư phát triển và tạo sự cạnh tranh giữa các nhà 

tài trợ 

Giai đoạn 2021-2025, về cơ bản Việt Nam không còn được tiếp cận đối với các 

nguồn vay ưu đãi cao như IDA của WB hay ADF của ADB. Các nguồn vay mới chủ yếu 

là các nguồn vay ưu đãi với lãi suất gần sát với lãi suất thị trường. Đối với các khoản 

vay ưu đãi gần hơn với lãi suất thị trường, về cơ bản sẽ không chịu ràng buộc nhiều về 

hình thức đấu thầu mua sắm và các điều kiện khác. Do đó, Việt Nam cần nâng cao vị thế 

đàm phán của mình với các nhà tài trợ thông qua việc chủ động tìm kiếm các nguồn vốn 

nước ngoài mới và đưa yếu tố cạnh tranh vào quá trình lựa chọn nhà tài trợ. 
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- Chủ động tích cực trong quan hệ hợp tác với các đối tác phát triển 

Phát huy lợi thế của mối quan hệ khăng khít giữa Chính phủ và nhà tài trợ trong 

thời gian qua để phục vụ cho các mục tiêu phát triển mới, nâng cao vị thế của Việt Nam. 

Mối quan hệ giữa Chính phủ và nhà tài trợ không còn giới hạn ở bên vay và bên cho vay 

mà cần có định hướng các hình thức quan hệ đối tác mới hơn, nhằm nâng cao vị thế, uy 

tín của Việt Nam trong quan hệ quốc tế. Trước mắt, Việt Nam cần thường xuyên thảo 

luận với các đối tác phát triển về việc tạo điều kiện cho chúng ta tiếp tục được tiếp cận 

các khoản vay ODA thực sự ưu đãi cho một số mục tiêu đặc biệt như giảm nhẹ tác động 

của biến đổi khí hậu, kiểm soát bệnh truyền nhiễm, an ninh toàn cầu, phát triển vùng 

DTTS&MN. Điều này vừa phù hợp với lợi ích của các nhà tài trợ, đồng thời cũng giúp 

Việt Nam tiếp cận vốn vay nước ngoài. Ngoài ra, có thể chủ động đàm phán với các nhà 

tài trợ song phương để sử dụng các chỉ số và lộ trình điều chỉnh chiến lược đối tác quốc 

gia của riêng họ nhằm hạn chế sự sụt giảm đột ngột nguồn ngoại tệ thu hút vào Việt Nam 

qua kênh vay vốn nước ngoài. 

- Củng cố công tác lựa chọn, thẩm định, giám sát đánh giá dự án đầu tư công, 

tăng cường thể chế về lựa chọn và phân bổ vốn đầu tư công 

Tập trung quản lý việc lựa chọn và quyết định về các dự án ODA do một cơ quan 

duy nhất ở cấp cao để cơ quan này có thể chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các dự án đề 

xuất đã được rà soát (trên nguyên tắc phải phù hợp với các chiến lược, kế hoạch phát 

triển quốc gia, ngành và địa phương), các nguyên tắc về quản lý ngân sách, tài khóa đều 

được áp dụng một cách thống nhất.  

Để thực hiện được các mục tiêu trên, cách thức tổ chức thực hiện cần chú ý đến 

những nội dung sau: 

- Về hành lang pháp lý 

 Để đảm bảo nợ an toàn bền vững, các cơ quan có liên quan của Chính phủ cần 

tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý nhằm quản lý đồng bộ và hiệu quả nguồn vốn đầu tư 

công, trong đó có nguồn vốn ODA và các nguồn vốn hỗ trợ quốc tế khác.  

Hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý các CTDA quốc tế: Hài 

hòa quy trình, thủ tục giữa Việt Nam và nhà tài trợ, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo 

hướng tiếp cận tới các chuẩn mực quốc tế nhằm quản lý đồng bộ và hiệu quả nguồn vốn. 

Các nhà tài trợ có các quy trình thủ tục cấp vốn ODA hoặc hỗ trợ đầu tư khác nhau. Điều 

này thường tạo nên sự khác biết về thủ tục từ khâu chuẩn bị dự án đến khâu thẩm định, 

phê duyệt dự án và các quy chế về đấu thầu mua sắm, di dân, giải phóng mặt bằng và 

đền bù đất đai, hoa màu... Để hài hòa về quy trình, thủ tục giữa các bên liên quan, chẳng 

hạn sự khác biệt về chính sách ưu tiên và thủ tục, các bên cần ngồi lại với nhau để trao 

đổi trên tinh thần hướng tới mục tiêu chung là chất lượng và hiệu quả CTDA.  

Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

DTTS&MN với các chính sách ưu tiên của Chính phủ, cụ thể là phê duyệt kéo dài thời 

gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng về “Tăng 
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cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS” đến năm 

2025.  

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ/Ngành, trong đó UBDT đóng vai trò then 

chốt trong việc xây dựng các kế hoạch phát triển vùng DTTS &MN. Kịp thời khắc phục 

các vướng mắc, bất cập hiện nay khi áp dụng một số cơ chế, chính sách dẫn đến khó 

triển khai thức hiện như các vấn đề liên quan đến đất đai, đấu thầu.  

Nghiên cứu, ban hành một văn bản duy nhất của Chính phủ về quản lý và sử dụng 

viện trợ ODA và viện trợ PCPNN (không nên tách riêng thành hai Nghị định như hiện 

nay). Trên cơ sở đó, các cơ quan theo chức năng được phân công sẽ xây dựng các hướng 

dẫn cụ thể. 

- Về cơ cấu tổ chức 

Tăng cường vai trò và đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia theo tinh 

thần đã được phê duyệt tại Quyết định số 216/QĐ-Ttg ngày 23/1/2013 về việc thành lập 

Ban chỉ đạo quốc gia về ODA đối với các Bộ, ngành, địa phương trong việc xử lý các 

vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án ODA. 

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các cơ quan đầu mối về quản lý và sử dụng nguồn 

vốn vay và vốn viện trợ quốc tế.  

Cần thiết phải có quy định rõ ràng về cấp có thẩm quyền phê duyệt tiếp nhận viện 

trợ, phê duyệt các hoạt động của dự án viện trợ.  

- Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn các dự án vay nước ngoài 

Trong bối cảnh nguồn vốn hỗ trợ phát triển cho Việt Nam đã giảm dần và cơ chế 

thay đổi, nhóm nghiên cứu đề xuất một số tiêu chí quan trọng trong định hướng mới về 

thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA: 

Thứ nhất, tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng, khai thông những điểm nghẽn căn 

bản về cơ sở hạ tầng, nhất là những khu vực phát triển sản xuất vùng DTTS&MN;  

Thứ hai, ưu tiên các dự án có hiệu ứng lan tỏa lớn, chẳng hạn như có hiệu quả 

mạng lưới cao hoặc tạo ra hiệu quả nhờ tích tụ, tập trung các hoạt động kinh tế; 

Thứ ba, không sử dụng vốn vay nước ngoài cho các dự án có tỉ suất nội hoàn tài 

chính dương, vì những dự án này có thể để tư nhân đầu tư và không cần bao cấp từ ngân 

sách; 

Thứ tư, đầu tư cho phát triển vùng DTTS&MN là một trong những tiêu chí quan 

trọng trong việc phân bổ nguồn lực đầu tư. Đây cũng là tiêu chí mà các nhà tài trợ nước 

ngoài quan tâm. 

Ở vùng DTTS&MN, các CTDA quốc tế cần có sự lồng ghép với Chương trình 

mục tiêu quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 và sự tham gia của UBDT và 

Ban Dân tộc các tỉnh.  
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- Mối quan hệ với các nhà tài trợ 

Mối quan hệ giữa Chính phủ với Hội nghị Nhóm tư vấn và các nhà tài trợ và vai 

trò của nhóm này cần phát huy hơn nữa, đây là cơ hội hàng đầu để vận động thu hút 

ODA vào Việt Nam.  

Chính phủ cần xem xét khả năng phối hợp với các nhà tài trợ trong các khâu xác 

lập dự án, thẩm định và phê duyệt dự án, tiến tới áp dụng một hệ thống chuẩn mực chung 

về đấu thầu, mua sắm và giải ngân, giám sát theo dõi, kế toán và kiểm toán, chế độ báo 

cáo và đánh giá, cơ chế điều chỉnh và giải quyết những bất đồng. 

Trong dài hạn, Chính phủ cần xây dựng các tiêu chuẩn hóa các hiệp định tín dụng, 

xây dựng các hướng dẫn và các văn kiện pháp lý liên quan để từ đó giúp hài hòa chính 

sách và thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý sử dụng nguồn vốn cho các CTDA 

đạt hiệu quả cao. 

Cần đơn giản hóa thủ tục cấp phép và xin gia hạn giấy phép: Căn cứ vào Nghị định 

12/2012 NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính 

phủ nước ngoài nên đơn giản hóa việc cấp mới hoặc gia hạn hoạt động đặc biệt cho các 

TCPCPQT đã hoạt động lâu năm ở Việt Nam và chưa hề vi phạm pháp luật. Việc gia 

hạn nên chỉ cần một thư xin gia hạn thêm thay vì hàng loạt các thủ tục giấy tờ hành chính 

khác như hiện tại. 

- Cần chuẩn bị cho chiến lược rút lui vay vốn ODA và tăng cường hợp tác, tìm 

kiếm nguồn hỗ trợ thay thế từ các TCPCPNN  

Để tránh tình trạng tất cả các nguồn vay ưu đãi chấm dứt đồng loạt, Chính phủ và 

các nhà tài trợ cần hợp tác chặt chẽ với nhau để xây dựng kế hoạch các CTDA ODA 

trong vòng từ 5 đến 10 năm tới, phản ánh mức dự báo về các nguồn lực và xây dựng một 

kế hoạch “tốt nghiệp ODA”. Việt Nam được coi là thành công trong việc huy động sự 

tham gia của một nhóm đa dạng các nhà cung cấp ODA. Do đó, việc duy trì tính đa dạng 

này vẫn cần được tiếp tục, bởi nó giúp cho việc giảm thiểu “rủi ro chấm dứt đột ngột” 

của các khoản ODA trên và tạo cho Chính phủ nhiều phương án thay thế hơn. 

Nguồn lực cho các hoạt động của các TCPCCNN sẽ bị ảnh hưởng do một phần 

nguồn lực của các TCPCPNN đến từ nguồn ODA viện trợ không hoàn lại. Tuy nhiên, 

tác động của việc cắt giảm ODA đến viện trợ của TCPCPNN ở Việt Nam không quá lớn 

vì nguồn lực cơ bản của các TCPCPNN chủ yếu đến từ công chúng, các doanh nghiệp, 

các quỹ đầu tư tư nhân. Do đó, việc tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động tìm kiếm các 

cơ hội về các nguồn tài chính quốc tế mới cho phát triển cần được đặc biệt quan tâm.  

3. Kiến nghị đối với Ủy ban Dân tộc 

Nghiên cứu xác định các vấn đề cơ bản, cấp bách, những vấn ưu tiên trong đầu tư 

phát triển đối với từng vùng, từng tộc người để xây dựng các đề án phát triển kinh tế - 

xã hội và làm cơ sở cho việc thực hiện các CTDA quốc tế ở khu vực này.  

Rà soát, xem xét lồng ghép các chương trình, mục tiêu hiện có trên địa bàn vùng 

DTTS&MN, đề xuất phương án lồng ghép với Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. 
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Một số CTDA khi triển khai ở khu vực này, tộc người này có thể đạt hiệu quả cao, 

nhưng cũng mô hình đó nhưng đầu tư ở khu vực khác hoặc tộc người khác thì không 

mang lại hiệu quả như mong muốn. Điều kiện môi trường (tự nhiên và xã hội) và văn 

hóa tộc người có ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện các CTDA. Điều đó chứng tỏ, các 

yếu tố tộc người chưa được quan tâm đầy đủ trong việc thiết kế và thực thi các CTDA. 

Vì thế, các CTDA thực hiện ở vùng DTTS&MN cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và xây 

dựng kế hoạch DTTS. Kế hoạch này có thể sẽ do các cơ quan phụ trách về vấn đề dân 

tộc thẩm tra và phê duyệt trước khi CTDA được thực thi. 

4. Kiến nghị đối với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp với UBDT xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, kế hoạch và phối hợp với 

nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương phân bổ vốn đầu tư để thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-

2030. 

Phối hợp, hỗ trợ các địa phương thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, lập kế hoạch 

kêu gọi đầu tư vào những ngành, lĩnh vực ưu tiên, chú ý đến tiêu chí DTTS&MN. 

Định kỳ đánh giá kết quả đầu tư và kết quả huy động các nguồn vốn viện trợ và 

đầu tư nước ngoài vào vùng DTTS&MN để từ đó có cơ sở hoàn thiện các cơ chế, chính 

sách trong lĩnh vực này. 

Quán triệt các quy định mới liên quan đến vốn ODA cho các bộ, ngành và địa 

phương như Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 

của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước 

ngoài và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư công nhằm nâng cao năng lực về chuẩn bị, triển 

khai, lập và bố trí, giải ngân kế hoạch vốn cho các dự án sử dụng vốn ODA. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa 

phương báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời điều phối, điều chỉnh kế hoạch năm 2020 

giữa các bộ, ngành không có khả năng giải ngân hết số vốn đã giao cho các đơn vị có 

nhu cầu và khả năng thực hiện, giải ngân tốt hơn. 

Gắn trách nhiệm với người đứng đầu các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực 

hiện và giải ngân kế hoạch vốn hằng năm; theo dõi sát sao tình hình và khả năng giải 

ngân của từng dự án trong từng tháng, kịp thời điều chuyển kế hoạch vốn từ dự án giải 

ngân thấp sang dự án giải ngân cao theo quy định; ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án 

kết thúc hiệp định trong năm kế hoạch; bố trí đủ để thanh toán cho các cam kết hợp đồng 

đã ký với nhà thầu; ưu tiên các dự án khẩn cấp, trọng điểm, đang gặp vướng mắc do 

thiếu kế hoạch vốn,… 

Có thông tin kịp thời về nguồn vốn để các Bộ, ngành, địa phương chủ động trong 

công tác lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi với các nhà tài trợ nước ngoài nhằm 

tăng cường công tác vận động, thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA, đặc biệt 

chú trọng vào các dự án có quy mô lớn về phát triển kinh tế-xã hội, các dự án kết nối hạ 



6 

 

tầng có tính chất liên vùng, có tác động lan tỏa, các dự án về ứng phó và chống biến đổi 

khí hậu, các khoản hỗ trợ cho việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19,… 

5. Kiến nghị đối với Bộ Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chiến 

lược nợ; phê duyệt và chỉ đạo kế hoạch thực hiện các nội dung chiến lược nợ theo từng 

giai đoạn. 

Phối hợp với UBDT trong xây dựng nguyên tắc, tiêu chí hỗ trợ và vốn thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 

2021 -2025. 

Xây dựng phần mềm quản lý dễ sử dụng, hiệu quả; dễ tiếp cận đối với các cán bộ 

tài chính của dự án để cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan tài chính phục vụ mục tiêu 

quản lý. Nếu cần thiết có thể có lộ trình, trước hết áp dụng cho tất cả các dự án viện trợ 

ODA và viện trợ PCPNN thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. 

Thực hiện huy động, phân bổ, sử dụng vốn vay và trả nợ của Chính phủ; quản lý 

việc cấp bảo lãnh Chính phủ; hướng dẫn và theo dõi tình hình vay và trả nợ của chính 

quyền địa phương. 

Nguồn vốn phân bổ cho các CTDA cần bố trí dứt điểm, không nên dàn trải, manh 

mún dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện, không hiệu quả như thời gian qua. 

Giám sát vĩ mô tình trạng nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia; phối hợp với 

các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tình hình huy động, 

phân bổ, sử dụng vốn vay và trả nợ công, nợ nước ngoài quốc gia. 

6. Kiến nghị đối với Ủy ban Công tác về các TCPCPNN và Liên hiệp các tổ chức hữu 

nghị Việt Nam 

Tăng cường trao đổi ý kiến về các vấn đề trong xây dựng các văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan công tác PCPNN để tạo sự thống nhất trong quản lý, đồng thời đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng, sửa đổi, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản 

này. 

Hoàn thiện cơ sở pháp lý nhất là các văn bản, Nghị định, Thông tư hướng dẫn để 

công tác PCPNN vừa đảm bảo rút ngắn thủ tục quy trình, đồng thời cũng tạo được những 

hành lang pháp lý để TCPCPNN hoạt động theo khuôn khổ và đúng theo trọng tâm định 

hướng đề ra. 

Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN cần củng cố thêm các cơ chế, công tác 

quản lý nhà nước đối với các tổ chức PCPNN; tiếp tục tạo điều kiện thông thoáng, công 

khai, minh bạch những cơ sở dữ liệu giúp các đối tác tiếp cận sâu rộng tới các địa 

phương, ngành nghề khác nhau ở Việt Nam, đặc biệt là vùng DTTS&MN. 

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan để phân loại các TCPCPNN theo nhiều tiêu chí 

khác như sự đóng góp vào kinh tế xã hội, khoa học công nghệ. Việc phân loại sẽ giúp 

các cơ quan ban ngành có thêm những thông tin phục vụ cho quá trình vận động sự hợp 

tác với các TCPCPNN và công tác quản lý các TCPCPNN được hiệu quả. 
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Tuyên truyền, quảng bá và vận động giảm bớt thủ tục hành chính sẽ khuyến khích 

các TCPCPNN đóng góp tích cực hơn cho Việt Nam. Đặc biệt quan tâm đến việc vận 

động các nguồn lực đầu tư cho vùng DTTS&MN. Vận động và triển khai các CTDA 

thực thi ở vùng DTTS&MN cần chú ý đến đặc điểm vùng và văn hóa tộc người.  

Cập nhật cơ sở dữ liệu về các tổ chức phi chính phủ và xây dựng cơ chế chia sẻ 

thông tin, dữ liệu; thực hiện tốt công tác kiểm tra, vận động, đối với các TCPCPNN.  

Tăng cường hơn nữa công tác chia sẻ thông tin và cơ chế phối hợp liên ngành 

trong thẩm định, phê duyệt dự án viện trợ PCPNN, cũng như trong quản lý viện trợ và 

hoạt động của các TCPCPNN. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và vận động 

viện trợ PCPNN tại Việt Nam và công tác nghiên cứu, dự báo và xây dựng một số báo 

cáo chuyên đề về công tác PCPNN tại Việt Nam trong tình hình mới. 

7. Kiến nghị đối với các Bộ/Ngành liên quan khác 

Các Bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh các văn bản pháp luật liên 

quan đến đầu tư, xây dựng, mua sắm, đấu thầu… trình Chính phủ ban hành các văn bản 

chính sách dưới luật về quản lý chi tiêu công. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính và 

giải quyết nhanh chóng vướng mắc về thủ tục điều chỉnh các dự án. 

Các Bộ, ngành và địa phương cần lựa chọn các dự án hiệu quả, các dự án nằm 

trong cân đối tổng thể đầu tư công trung hạn và nợ công trung hạn, phù hợp với khả năng 

vay lại của các địa phương.  

Nâng cao công tác xây dựng và thiết kế, chuẩn bị dự án để tránh phải điều chỉnh 

dự án trong quá trình thực hiện, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Nâng cao năng lực thẩm 

định của các cơ quan nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án và giảm chi phí đầu tư. 

Tăng cường năng lực và chuyên nghiệp hóa các ban quản lý dự án.  

Cần có sự phối hợp giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, 

Bộ Ngoại giao và các Bộ/Ngành liên quan trong việc quản lý và thực thi hiệu quả các 

CTDA quốc tế. Trong thực tế, đã có trường hợp nhà đầu tư của một quốc gia A nhưng 

nguồn vốn đến từ quốc gia B. Đầu tư có thể có mục đích chính trị, môi trường, quân 

sự… Vì thế, trong khâu thẩm định các CTDA cần xem xét thận trọng các vấn đề an ninh 

truyền thống và an ninh phi truyền thống. Đôi khi chúng ta mới chỉ thẩm định được các 

vấn đề kinh tế của các CTDA mà chưa xem xét hoặc chưa có năng lực xem xét các hiệu 

quả xã hội, văn hóa, môi trường, quốc phòng an ninh… Một số dự án đầu tư có nghi vấn 

về an ninh đã được sự tư vấn của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, song không phải lúc 

nào cũng có đủ minh chứng. Ngoài ra, có một số mặt trái như chuyển giá, chuyển ngoại 

tệ và những vấn đề an ninh khác được che đậy phía sau các CTDA mà các nhà quản lý 

cần có đủ năng lực nhận ra. Tuy nhiên, nếu xem xét, thẩm định các CTDA không khéo 

léo sẽ gây khó khăn trong mối quan hệ với đối tác. Chúng ta không quá quan ngoại 

nhưng cần giải quyết hài hòa trong tiếp nhận đầu tư và viện trợ. Trong một số trường 

hợp là các thế lực thù địch sử dụng thuyết âm mưu để làm ảnh hưởng đến mối quan hệ 

quốc tế và kêu gọi đầu tư của Việt Nam. Vì thế, tăng cường việc thẩm tra, giám sát trong 

quá trình thực thi CTDA, chứ không phải chỉ phê duyệt đầu tư là xong. Điều đó đòi hỏi 

nâng cao năng lực của cán bộ có thẩm quyền và năng lực quản trị đất nước. 
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8. Kiến nghị đối với các nhà tài trợ 

Hiện nay, Việt Nam có mối quan hệ với trên 50 nhà tài trợ song phương và đa 

phương, hơn 1000 TCPCPNN, trong đó, khoảng 500 TCPCPNN hoạt động thường 

xuyên tại Việt Nam. Mỗi nhà tài trợ có một cơ chế quản lý, đầu tư và chuyển giao nguồn 

vốn khác nhau. Chính cơ chế này đang gây trở ngại lớn cho quá trình quản lý, sử dụng 

nguồn vốn cho các CTDA ở Việt Nam. Để giảm thiểu chi phí chuyển giao vốn, tăng tốc 

độ giải ngân và hợp tác với Chính phủ Việt Nam nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng 

nguồn vốn, trong thời gian tới, cộng đồng các nhà tài trợ song phương, đa phương và 

TCPCPNN nên xem xét, hoàn thiện một số vấn đề sau: 

- Các nhà tài trợ khi xây dựng chiến lược hỗ trợ quốc gia nên dựa trên chính sách 

ưu tiên và chiến lược phát triển của Chính phủ Việt Nam. 

- Ngoài các tiêu chí của tổ chức, cần chú ý đến các tiêu chí và đặc điểm của từng 

vùng DTTS&MN trong việc đầu tư và hỗ trợ. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, có những 

mô hình phát triển phù hợp ở nơi này, song chưa chắc đã phù hợp tại địa phương khác, 

vì phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và con người nơi đó. Chẳng hạn, mô hình phát triển 

nông sản hàng hóa có thể được thực hiện tốt ở một số tộc người vùng Đông Bắc của 

miền núi phía Bắc, song lại khó thành công ở các dân tộc tại chỗ vùng Tây Nguyên, vì 

người dân nơi đây chưa quen với nền kinh tế thị trường. Bởi vậy, khi chuyển mô hình 

tới nơi khác, cần khảo sát kỹ về khả năng thực hiện ở địa phương này và chuẩn bị kỹ 

lưỡng điều kiện nhân lực, vật chất, kỹ thuật kèm theo.   

- Từng bước thay đổi phương thức chuyển giao vốn của các CTDA cho Việt Nam 

từ phương thức dự án sang phương thức chuyển giao vào ngân sách nhà nước để Chính 

phủ phân bổ và quyết định các khoản đầu tư. 

- Xem xét giao thêm quyền hạn cho phía Việt Nam trong việc tự lựa chọn các 

phương thức mua sắm hàng hóa và dịch vụ phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tiễn 

của Việt Nam trong khuôn khổ các CTDA được ký kết. 

- Xem xét nâng tỷ trọng viện trợ không hoàn lại trong tổng số vốn hỗ trợ phát triển 

chính thức để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói giảm nghèo tại vùng 

sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 

- Tăng cường hỗ trợ kỹ thật, chuyển giao các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, nâng 

cao năng lực đội ngũ cán bộ trong quản lý và thực hiện các CTDA; nên giảm tỷ lệ tư vấn 

quốc tế, đồng thời có cơ chế khuyến khích cán bộ địa phương tham gia. 

Về thủ tục hành chính, các tổ chức quốc tế lớn như WB, UNDP nên có sự phối 

hợp với Chính phủ Việt Nam để xây dựng những quy trình chuẩn để giảm những khác 

biệt về mặt thủ tục, tiết kiệm thời gian trong tất cả các khâu của CTDA. Các tổ chức 

quốc tế cũng cần tìm hiểu kỹ và nắm bắt các thủ tục cấp phép hoạt động cho các dự án 

của mình tại các địa phương. Một số tổ chức chưa nắm bắt quy trình thực hiện dự án 

viện trợ, trực tiếp làm việc và triển khai ở cộng đồng và không tuân thủ báo cáo với cấp 

quản lý liên quan dẫn đến những bất đồng hoặc nghi ngại của chính quyền địa phương. 

Các tổ chức quốc tế nên kết hợp với các TCPCP ở Việt Nam, đặc biệt là các TCPCP ở 

vùng DTTS trong việc vận động tài trợ, vì hiện nay các nhà tài trợ có xu thế hướng đến 

các TCPCP địa phương. Khi đó, các tổ chức quốc tế sẽ tập trung vào hỗ trợ kỹ thuật, các 

TCPCP Việt Nam sẽ thực hiện các dự án liên kết. 

Về thời gian thực hiện CTDA, một số dự án chỉ được triển khai ngắn hạn 1-2 năm 

và không có các chương trình phát triển dài hạn ở địa phương. Các CTDA ngắn hạn gặp 
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khó khăn trong việc thực thi và duy trì kết quả dự án. Vì thế, nhà tài trợ nên thực hiện 

các dự án ít nhất 3-5 năm để có đủ thời gian tạo ra và duy trì các thay đổi trong cộng 

đồng một cách bền vững. 

Về chi phí quản lý, một số tổ chức có chi phí quản lý khá cao, chiếm tới 70% tổng 

kinh phí. Kinh phí quản lý phụ thuộc vào tính chất dự án. Ví dụ: nếu dự án tập trung vào 

cơ sở hạ tầng, hỗ trợ vốn, giống sản xuất thì tỷ lệ quản lý phí thấp; nếu dự án tập trung 

vào hỗ trợ kỹ thuật, truyền thông và xây dựng chính sách thì phí quản lý cao hơn. Tuy 

nhiên, các Ban quản lý dự án địa phương phản ánh rằng kinh phí hoạt động cho họ không 

đáng kể và phải kiêm nhiệm nhiều việc, chưa phù hợp với lượng công việc họ phải triển 

khai. 

9. Đối với các địa phương và đối tượng thụ hưởng 

Ủy ban nhân dân các tỉnh và các cơ quan địa phương có trách nhiệm quản lý nợ, 

lập kế hoạch vay, trả nợ chi tiết hàng năm, xây dựng danh mục dự án đầu tư dự kiến sử 

dụng vốn vay thuộc cấp tỉnh theo quy định của Luật quản lý nợ công; cung cấp các thông 

tin, số liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền cho Bộ Tài chính và các cơ 

quan kiểm tra, giám sát khác có liên quan về tình hình huy động, sử dụng vốn vay, trả 

nợ của chính quyền địa phương. 

Tăng cường sự tham gia và giám sát của cộng đồng tại nơi thực hiện dự án: Để 

nâng cao hiệu quả của việc thực hiện các CTDA quốc tế, cần có sự tham gia và giám sát 

của người thụ hưởng CTDA trong quá trình xây dựng và thực thi các CTDA. Kết quả 

khảo sát cho thấy vẫn còn một bộ phận người dân đánh giá CTDA còn thiếu phù hợp 

với họ khi chưa phù hợp về điều kiện thực tiễn tại địa phương hay phù hợp với trình độ 

của hộ gia đình. Theo đó, để nâng cao hiệu quả CTDA, cần nâng cao chất lượng của các 

báo cáo tiền khả thi khi thực hiện CTDA. Tiến hành khảo sát, điều tra các khó khăn, 

vướng mắc các CTDA tương tự trước đó, tham khảo nguyện vọng và ý kiến của người 

dân.  

Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện dự án: xây dựng mạng lưới 

cộng tác viên cộng đồng, giao tiếp và làm việc trực tiếp với người dân và hỗ trợ người 

dân trong suốt quá trình thực hiện dự án.  

Cần có sự tham gia của doanh nghiệp địa phương vào các CTDA quốc tế: Các 

CTDA quốc tế hiện tại mới chỉ dừng ở mức hỗ trợ ban đầu mà không tạo ra một chuỗi 

giá trị cho người nông dân do đó tính bền vững của các CTDA bị hạn chế. Theo đó, việc 

tham gia của các doanh nghiệp địa phương sẽ là cách tốt tạo ra thị trường cho người 

nông dân một cách bền vững hoặc tạo ra việc làm ổn định cho người dân mà không phải 

là sau khi kết thúc CTDA thì các hỗ trợ cũng kết thúc. Do đó, cần tham khảo, khảo sát 

nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp tại địa phương, kết nối cơ hội việc làm cho người 

dân trong quá trình xây dựng CTDA. Các CTDA quốc tế có thể đóng vai trò trung gian 

trong quá trình kết nối người dân với doanh nghiệp địa phương trong hoạt động sản xuất, 

việc làm và thị trường tiêu thụ sản phẩm.  

 

 

 


